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Ngày hiệu lực: 



	KHOA ĐIỀU CHẾ CẤP PHÁT MÁU ĐỀ NGHỊ PHÒNG TÀI VỤ CUNG CẤP BIÊN LAI
CHO BỆNH VIỆN
CÁC SẢN PHẨM MÁU SAU:


	MÃ
	TÊN SẢN PHẨM
	SL

	MTP250
	Máu toàn phần 250ml
	

	MTP350
	Máu toàn phần 350ml
	

	KHC100
	Khối hồng cầu từ 100ml máu toàn phần
	

	KHC200
	Khối hồng cầu từ 200ml máu toàn phần
	

	KHC250
	Khối hồng cầu từ 250ml máu toàn phần
	

	KHC350
	Khối hồng cầu từ 350ml máu toàn phần
	

	KHC450
	Khối hồng cầu từ 450ml máu toàn phần
	

	TC40
	Khối tiểu cầu gạn tách thể tích 40ml (bao gồm bộ dụng cụ gạn tách)
	

	TC120
	Khối tiểu cầu gạn tách thể tích 120ml (bao gồm bộ dụng cụ gạn tách)
	

	TC250
	Khối tiểu cầu gạn tách thể tích 250ml (bao gồm bộ dụng cụ gạn tách)
	

	HTTDL100
	Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 100ml
	

	HTTDL150
	Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 150ml
	

	HTTDL200
	Huyết tương tươi đông lạnh thể tích 200ml
	

	CPTL 50
	Chế phẩm tủa lạnh thể tích 50ml(từ 1.000ml máu toàn phần)
	

	CP RỬA
	Chi phí rửa ( chưa bao gồm khối hồng cầu )
	

	CP XẠ
	Chi phí tia xạ ( chưa bao gồm khối hồng cầu )
	

	CP RỬA HCĐL
	Chi phí rửa Hồng cầu đông lạnh ( chưa bao gồm khối hồng cầu )
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